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Chú ý: Phần Nội dung (Đáp án) chỉ mang tính chất tham khảo, thí sinh có thể làm bài 
bằng các cách khác. Giám khảo khi chấm vẫn cho điểm tối đa các ý nếu thí sinh có cách 
giải đúng khác. 
 

Câu Nội dung Điểm  

Câu 1 
(4 điểm) 

a) + Điện tích của tụ Q = C.U = 2.10-6.91 = 1,82.10-4C 

+ Năng lượng điện trường Wc = 
ଵ

ଶ
𝐶𝑈ଶ = 8,281.10ିଷ𝐽 

+ Cường độ điện trường giữa 2 bản tụ E = 
௎

ௗ
= 9,1.10ିଷ𝑉/𝑚 

0,5 đ 
0,5đ 
 
0,5đ 

b) Chọn gốc tọa độ O tại vị trí hạt êlectrôn bắt đầu đi vào tụ điện, Ox 
cùng chiều 𝑣଴, Oy hướng từ bản tụ âm sang bản dương. Gốc thời gian lúc 
hạt bắt đầu đi vào tụ điện.  

 
+ Lực tác dụng lên (e ) 𝐹⃗ = 𝑞𝐸ሬ⃗ , có độ lớn F = e.E, trong đó e = 1,6.10 -

19C là độ lớn điện tích của hạt electron. 
Vì q = −e < 0 nên 𝐹⃗ ngược chiều 𝐸ሬ⃗  => 𝐹⃗ cùng chiều Oy 

Theo phương Ox 
𝐹௫
ሬሬሬ⃗ = 0ሬ⃗ => 𝑎௫ = 0 
vx = vo  
x = vot 

Theo phương Oy 

𝐹௬
ሬሬሬ⃗ = 𝐹⃗ = 𝑚𝑎⃗ => a = 

௘ா

௠
=  

௘.௎

௠.ௗ
 

vy = at = 
௘.௎

௠.ௗ
𝑡 

y = 
ଵ

ଶ
𝑎𝑡ଶ =

ଵ

ଶ

௘.௎

௠.ௗ
𝑡ଶ 

Phương trình quỹ đạo: 𝑦 =
ଵ

ଶ

௘.௎

௠.ௗ.௩೚
మ 𝑥ଶ = 2x2   (1) 

Khi hạt êlectrôn rời tụ, x = l = 5cm = 5.10-2m,  thay vào (1) có: 
Độ dịch chuyển của e theo phương Oy: y = 5.10-3m = 5mm. 
Có 𝑣 = 𝑣௫ሬሬሬ⃗ + 𝑣௬ሬሬሬሬ⃗  𝑚à 𝑣௫ሬሬሬ⃗  ⊥ 𝑣௬ሬሬሬሬ⃗   với t = l/vo 

=> v = ඥ𝑣௫
ଶ + 𝑣௬

ଶ = ට𝑣଴
ଶ + (

௘.௎.௟

௠.ௗ.௩బ
)ଶ = 2,04.10଻𝑚/𝑠 

 
 
 
 
 
 
Chọn 
được 
hqc, 
hvẽ, chỉ 
ra chiều 
của lực 
điện 
0,5 đ 
 
 
 
 
0,5đ 
 
0,25đ 
 
0,5đ 
 
 
0,25đ 
 

c) Khi êlectrôn chuyển động trong điện trường, nó đã di chuyển được một 
đoạn y = 5mm theo chiều lực điện trường. Do đó, công của lực điện 

trường là : A = F.y = e.
௎

ௗ
𝑦 = 7,28.10-18J 

 
0,25đ 
0,25đ 



Câu 2 
(4 điểm) 

a) Điện trở của ampe dây nối không đáng kể nên mạch ngoài có các 
điện trở được mắc: (R1//R2)nt(R3//R4)ntR5 

+ Vì R1//R2 nên có R12 = 
ோభோమ

ோభାோమ
= 2𝛺 

+ Vì Vì R3//R4 và R3 = R4 = 2Ω nên có R34 = R3/2 = 1Ω hoặc R34 = 
ோయோర

ோయାோర
= 1𝛺  

+ Có R12ntR34ntR5 nên có điện trở tương đương mạch ngoài: 
 R = R12 + R34 + R5 = 5 Ω 

+ Áp dụng định luật Ôm toàn mạch: I = I5 = I12 = I34 = 
ா

ோା௥
= 2𝐴 

+ U12 = U1 = U2 = I.R12 = 4V 

 I1 = U1/R1 = 
ସ

ଷ
𝐴 => I2 = I12 – I1 = 

ଶ

ଷ
𝐴 

+ Có R3//R4 và R3 = R4 nên I3 = I4 = I/2 = 1A 

 
 
0,25đ 
 
 
0,25đ 
 
0,5đ 
 
0,5đ 
 
0,25đ 
0,25đ 

b) Khi thay dây CD bằng ampe kế có điện trở 
không đáng kể thì Ampe kế cũng vẫn giống như 
dây nối, không ảnh hưởng đến kết cấu mạch.  
Xét tại điểm D có: I1 = 

ସ

ଷ
𝐴, I3 = 1A vậy suy ra 

dòng điện ra khỏi R1 tới D sẽ có một phần đi qua 
Ampe kế theo chiều từ D đến C. Vậy cực + của 
Ampe kế phải nối với điểm C.  

Khi đó chỉ giá trị IA = I1 – I3 = 
ଵ

ଷ
𝐴 

 
 
 
 
 
 
0,5đ 
 
0,5đ 

c) Khi dòng điện qua ampe kế bằng 
không, điện thế ở C bằng điện thế ở D, 
ta có: VM – VD = VM – VC  
=> UMD = UMC => R1I1 = RMC.IMC 

=> 
ோభ

ோಾ಴
=

ூಾ಴

ூభ
     (1) 

Tương tự có: UDN = UCN  
=> RxI1 = RCN.IMC 

=> 
ோೣ

ோ಴ಿ
=

ூಾ಴

ூభ
     (2) 

Từ (1) và (2) có: 
ோభ

ோಾ಴
=

ோೣ

ோ಴ಿ
 =>Rx =

ோభோ಴ಿ

ோಾ಴
  (3) 

Có điện trở của dây kim loại R = 𝜌
௟

ௌ
=> 𝑅~𝑙 

Từ (3) => Rx =
ோభ.஼ே

ெ஼
=

ோభ(௟ି௟భ)

௟భ
=

ଽ

ଶ
= 4,5Ω  

 
0,25đ 
 
 
0,25đ 
 
 
 
0,25đ 
 
 
 
 
0,25đ 

Câu 3 
(4 điểm) 

a) Số chỉ của ampe kế bằng cường 
độ dòng điện qua MN: 

 𝐼 =
ா

ோା௥
= 0,5𝐴. 

Lực điện tác dụng lên thanh MN: 
F = B.I.l.sin900 =0,05N 
 

 
 
0,5đ 
 
0,5đ 

b) Khi thanh chuyển động đều sang phải với v = 3m/s, trên thanh xuất 
hiện suất điện động cảm ứng: 
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+ 
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𝐵ሬ⃗  

Hình 2 



 Ec = B.l.v.sin900 = 0,3V 
Áp dụng qui tắc bàn tay phải có Ic đi theo chiều từ M đến N. Khi đó coi 
thanh MN giống như nguồn điện có cự + mắc vào N, cự - mắc vào M. 
Mạch có bộ nguồn E nối tiếp với EC. Áp dụng định luật Ôm toàn mạch: 

𝐼 =
𝐸 + 𝐸஼

𝑅 + 𝑟
= 0,6𝐴 

Lực điện tác dụng lên thanh MN: F = B.I.l.sin900 =0,06N 

0,5đ 
 
0,5đ 
 
0,5đ 
 
0,5đ 

c) Để ampe kế chỉ 0, trên thanh MN phải xuất hiện một suất điện động 
cảm ứng Ec xung đối với E, độ lớn Ec = E. Khi đó dòng IC đi từ N đến M 
+ Trên hình vẽ, theo quy tắc bàn tay phải, ta xác định được: thanh MN 
phải chuyển động sang trái với tốc độ v thỏa mãn: Bvl.sin900 = E  

Ta có :𝑣 =
ா

஻௟
= 15𝑚/𝑠 

 
0,5đ 
 
 
0,5đ 

Câu 4 
(4 điểm) 

Giả sử mắt ở điểm M, con cá vàng ở điểm C.  
Để mắt M nhìn thấy cá thì ánh sáng đi từ C 
đến H rồi đến M và từ C đến I rồi đến M 
Do tại I có hiện tượng khúc xạ ánh sáng, nên 

tại I có:            
ୱ୧୬୧

ୱ୧୬୰ 
=

௡మ

௡భ
 (1) 

Từ hình vẽ có: tanr = HI/HC’ (2) 
                         tani = CI’/II’ = HI/HC  (3) 
(vì CI’ = HI; II’ = HC) 

Từ (3) và (2) có: 
௧௔௡௜

௧௔௡௥
=

ு௖ᇱ

ு஼
    

Vì các góc I, r đều rất nhỏ nên sini ≈ 𝑡𝑎𝑛𝑖 𝑣à 𝑠𝑖𝑛𝑟 ≈ 𝑡𝑎𝑛𝑟. Đặt HC = d; 

HC’ = d’ nên có: 
௧௔௡௜

௧௔௡௥
=

ୱ୧୬୧

ୱ୧୬୰ 
=

ௗᇲ

ௗ
  (4) 

Từ 1, 4 có: 
ௗᇲ

ௗ
  = 

௡మ

௡భ
 => d’ = 

௡మ

௡భ
𝑑  (5) 

a) Khi người nhìn cá, chiết suất của nước là n2 = 4/3, của không khí là n1 
= 1. 
Theo đề bài có: MC’ = 105cm; MH = 60cm => d’ = 45cm thay vào (5) 
có: d = 

௡భ

௡మ
𝑑′= 60cm   

Vậy con cá ở cách mặt thoáng là CH = 60cm. 

Vẽ được 
hình 
0,5đ 
 
 
0,5đ 
 
0,25đ 
0,25đ 
 
 
0,25đ 
 
 
0,5đ 
 
0,25đ 
 
 
 
0,25đ 
0,25đ 
 
0,25đ 

b) Khi cá nhìn thấy mắt người thì ánh sáng đi từ mắt đến vào nước rồi 
đến cá. Khi đó n1 = 1, n2 = 4/3; d = MH = 60cm, thay vào (5) có khoảng 
cách từ ảnh của mắt mà con cá quan sát được đến mặt thoáng là d’ = 
80cm. 
Khi đó cá cảm thấy mắt người cách nó một khoảng L = CH + d’ = 140cm 

 
 
 
0,5đ 
 
0,25đ 

Câu 5 
(4 điểm) 

a) Đèn S là vật thật qua thấu kính cho ảnh hiện trên màn thì ảnh đó là ảnh 
thật và thấu kính là hội tụ.  
Khi đó có khoảng cách vật -màn L = d + d’ => d’ = L – d  (1) 

Mặt khác có d’ = 
ௗ.௙

ௗି௙
 (2) 

Từ 1 và 2 có: L – d = 
ௗ.௙

ௗି௙
  d2 – Ld + Lf = 0 (3) 

Vì chỉ có 1 vị trí của thấu kính cho ảnh hiện trên màn, chứng tỏ phương 
trình (3) chỉ có duy nhất một nghiệm, khi đó: 
 Δ = L2 – 4Lf = 0 => L = 4f => f = L/4 = 30cm. 

 
0,5đ 
0,5đ 
0,25đ 
 
0,5đ 
 
0,25đ 
0,25đ 
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b) *Gọi vị trí ban đầu của vật, ảnh so với thấu kính là do, do’. 

+ Ta có: do = 30cm; do’ = 
ଷ଴௙

ଷ଴ି௙
 

+ Gọi vị trí của vật, ảnh ở thời điểm t là d và d’. 

Ta có d = 30 + 5t; d’ = 
(ଷ଴ାହ௧)௙

ଷ଴ାହ௧ି
 

+ Có quãng đường đi được của ảnh là: s = (d0 + d0’) – (d + d’) 

 s = 
ଷ଴௙

ଷ଴ି௙
− 5𝑡 −

(ଷ଴ାହ௧)௙

ଷ଴ାହ௧ି
 

 có v = s’(t) = 
ିହ(ଷ଴ାହ௧ି௙)మିହ(ଷ଴ାହ௧ି௙)௙ାହ௙(ଷ଴ାହ௧)

(ଷ଴ାହ௧ି )మ
 

+ Khi t = 2s, ảnh đổi chiều chuyển động, nghĩa là khi đó v = 0. Thay vào 
phương trình v bên trên có f = 20cm. 
* Tại t = 2s có d = 40cm = 2f => d’ = 40cm => L = d + d’ = 80cm = 4f 
Từ kết quả câu a, để phương trình (3) có nghiệm thì Δ = L2 – 4Lf ≥ 0 
 L ≥ 4f => Lmin = 4f 

 

 
0,25đ 
 
 
0,25đ 
0,25đ 
 
 
0,25đ 
 
0,25đ 
0,25đ 
 
0,25đ 

 


